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BÁO CÁO 

Kết quả phát triển ngành, nghề đào tạo năm học 2024 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-CĐSL ngày 28/6/2023 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về kế hoạch năm học 2024-2025; Kế hoạch số 135/KH-CĐSL ngày 

14/5/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp; xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao 

đẳng; xây dựng chương trình đào tạo thường xuyên năm 2024. 

 Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện phát triển chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp; xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; xây dựng 

chương trình đào tạo thường xuyên với nội dung cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm, tình hình 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo Trường và các đơn vị có liên quan 

trong Nhà trường về việc phát triển ngành, nghề; 

 - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác cũng như các doanh nghiệp, nhà 

khoa học, nhà quản lý rất quan tâm và tâm huyết ở các buổi Hội thảo, thẩm định 

nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ trung cấp; trình độ cao đẳng; chương 

trình đào tạo thường xuyên ; 

- Ban chủ nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo các Chương trình đào 

tạo trong và ngoài nước. 

2. Khó khăn 

- Chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng được thực hiện theo quy định 

mới của Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Do đó, Ban chủ nhiệm còn gặp những khó khăn, 

hạn chế nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. BCN thuộc khối ngành 

nghệ thuật có nhiều lịch trình biểu diễn nên thời gian để triển khai gặp khó khăn. 

 - Đối với chương trình đào tạo thường xuyên, Ban chủ nhiệm phải thực 

hiện xây dựng mới, kinh nghiệm xây dựng chương trình của Ban chủ nhiệm còn 

có hạn chế nhất định. 

- Một số thành viên tham gia Hội thảo, thành viên Hội đồng thẩm định ở 

địa điểm cách xa Trường (Ngoài tỉnh) nên còn gặp hạn chế. 

II. Nội dung  

1. Kết quả thực hiện năm học 2024-2025 

1.1. Chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung CTĐT trình độ trung cấp; xây dựng 

chương trình cao đẳng 
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- Công việc chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung Chương trình được thực hiện 

đúng quy định theo Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 29/4/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, thẩm định giáo 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 

04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 40/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ. Hoàn thành chỉnh sửa, cập nhật bổ 

sung Chương trình đào tạo ngành, nghề Nghệ thuật và Pháp luật, Quản lý văn 

hóa, Thanh nhạc. 

- Các văn bản đã ban hành: Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây 

dựng Chương trình đào tạo năm học 2024-2025 (Quyết định số 494/QĐ-CĐSL 

ngày 14/5/2024; Quyết định số 680/QĐ-CĐSL ngày 7/8/2024 thành lập BCN 

ngành Quản lý văn hóa trình độ trung cấp; Quyết định số 718/QĐ-CĐSL ngày 

16/8/2024 thành lập BCN ngành thanh nhạc trình độ cao đẳng), Quyết định giao 

nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm xây dựng Chương trình (Quyết định số 493/QĐ-

CĐSL ngày 14/5/2025), Kế hoạch Hội thảo tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, các 

giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, người sử dụng lao động về kết cấu 

và nội dung Chương trình đào tạo, trình độ trung cấp nhóm ngành, nghề Nghệ 

thuật và Pháp luật, Quản lý văn hóa (Kế hoạch số 211/KH-CĐSL ngày 

25/7/2024; Kế hoạch số 226/KH-CĐSL ngày 09/8/2024; Kế hoạch số 347/KH-

CĐSL ngày 08/11/2024 ), Kế hoạch thẩm định (Kế hoạch số 224/KH-CĐSL 

ngày 9/8/2024;  Tham mưu ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung ngành, nghề Thanh nhạc ( hệ 

02 năm, 04 năm); Ngành, nghề Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc ( hệ 

02 năm, 04 năm, 06 năm); Ngành, nghề Biểu diễn nhạc cụ truyền thống ( hệ 02 

năm, 04 năm, 06 năm); Ngành, nghề Hội họa ( hệ 02 năm, 04 năm), Trình độ 

Trung cấp (QĐ số 726/QĐ-CĐSL ngày 16/8/2024; QĐ số 728/QĐ-CĐSL ngày 

18/8/2024; QĐ số 730/QĐ-CĐSL ngày 20/8/2024; QĐ số 1235/QĐ-CĐSL ngày 

4/12/2024, các biên bản họp hội đồng nghiệm thu lần 1, lần 2, lần 3); Quyết định 

số 769/QĐ-CĐSL ngày 30 tháng 8 năm 2024 Về việc ban hành Khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp; 

chương trình đào tạo (sửa đổi, cập nhật, bổ sung) trình độ trung cấp ngành, nghề 

Quản lý văn hóa; nhóm ngành, nghề Nghệ thuật và Pháp luật năm 2024; Quyết 

định số 1270/QĐ-CĐSL ngày 13 tháng 12 năm 2024 Về việc ban hành Khối 
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lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp; chương trình đào tạo ngành nghề Thanh nhạc, trình độ cao đẳng. 

Các ngành nghề ban hanh kèm theo Quyết định số 769/QĐ-CĐSL ngày 

30/8/2024; Quyết định số 1270/QĐ-CĐSL ngày 13 tháng 12 năm 2024: 

 Danh sách gồm: 17 chương trình đào tạo 

1.2. Xây dựng chương trình đào tạo thường xuyên năm 2024 

- Việc xây dựng chương trình đào tạo thường xuyên được thực hiện đúng 

quy định theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên; 

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015. 

- Các văn bản đã ban hành: Quyết định số 680/QĐ-CĐSL ngày 7/8/2024 

Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo thường xuyên; Kế 

hoạch số 327/KH-CĐSL ngày 22/10/2024 về tổ chức hội nghị thẩm định chương 

trình đào tạo thường xuyên; Quyết định số 1118/QĐ-CĐSL ngày 1/11/2024 về 

TT Tên ngành, nghề 
Mã ngành, 

nghề 

Thời gian 

đào tạo 
Trình độ Khoa quản lý 

1 Pháp luật  5380101 
02 năm 

Trung cấp 
Khoa Luật – 

Nội vụ 

2 Dịch vụ pháp lý 5380201 
02 năm Trung cấp Khoa Luật – 

Nội vụ 

3 Hội họa  5210103 
02 năm Trung cấp Khoa Nghệ 

thuật 04 năm 

4 

Nghệ thuật biểu 

diễn múa dân 

gian dân tộc  

5210207 

02 năm   

Trung cấp 

Khoa Nghệ 

thuật 04 năm 

06 năm 

5 Thanh nhạc 5210225 
02 năm  Trung cấp Khoa Nghệ 

thuật 04 năm 

6 
Biểu diễn nhạc 

cụ truyền thống 
5210216 

02 năm   

Trung cấp 

Khoa Nghệ 

thuật 04 năm 

06 năm 

7 Organ  5210224 

02 năm   

Trung cấp 

Khoa Nghệ 

thuật 04 năm 

06 năm 

8 Quản lý văn hóa 5220301 02 năm Trung cấp 
Khoa Văn hóa 

– du lịch 

9 Thanh nhạc 6210225 03 năm Cao đẳng 
Khoa Nghệ 

thuật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-42-2015-tt-bldtbxh-dao-tao-trinh-do-so-cap-297838.aspx
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thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thường xuyên; Các biên bản 

hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thường xuyên lần 1, lần 2, lần 3); 

Quyết định số 1167/QĐ-CĐSL ngày 15/11/2024 ban hành chương trình, giáo 

trình/tài liệu đào tạo nghề thường xuyên năm 2024. 

- Các ngành nghề ban hanh kèm theo 1167/QĐ-CĐSL ngày 15/11/2024: 

STT Tên chương trình, giáo trình/ tài liệu Số giờ 
Khoa quản 

lý 

1 Kỹ thuật sơ chế và bảo quản nông sản 160  

 

 

 

 

Khoa Nông 

Lâm 

2 Kỹ thuật nuôi dúi 160 

3 Kỹ thuật trồng cây dược liệu 160 

4 Trồng lúa chất lượng cao 160 

5 Kỹ thuật trồng và chế biến Sơn tra 160 

6 Thú y 160 

7 
Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm tại hộ gia 

đình 
160 

8 
Lâm sinh - Trồng keo, bạch đàn, thông làm 

nguyên liệu giấy 
140 

9 
Trồng cây lương thực, thực phẩm - Trồng 

Nấm sò 
140 

10 Kỹ thuật cây cao su - Cạo mủ cao su 120 

11 Kỹ thuật trồng rau màu 120 

12 Kỹ thuật trồng rừng 120 

13 Tin học văn phòng 160  

Kỹ thuật 

công nghệ 
14 Kỹ thuật sửa chữa, cài đặt máy tính 160 

15 Sửa chữa điện dân dụng 160 

16 Kỹ thuật pha chế đồ uống 160  

Văn hóa du 

lịch 
17 Kỹ thuật chế biến món ăn 160 

18 
Tổ chức du lịch sinh thái (du lịch cộng 

đồng) 
120 

19 Kỹ năng bán hàng trực tuyến 160 Kinh tế 

Danh sách gồm: 19 chương trình, giáo trình/tài liệu 

- Đối với giáo trình đào tạo: Trường đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-

CĐSL ngày 4/9/2024 Triển khai biên soạn Giáo trình kèm theo Chương trình đào 

tạo trình độ Trung cấp ngành, nghề Quản lý văn hóa; nhóm ngành, nghề Nghệ 

thuật và Pháp luật năm học 2024-2025 (theo Kế hoạch thẩm định Giáo trình 

trước 30/5/2025), Quyết định số 868/QĐ-CĐSL ngày 17/9/2024 về việc thành 

lập Tổ biên soạn giáo trình kèm theo Chương trình đào tạo, trình độ trung cấp 

ngành, nghề Quản lý văn hóa; nhóm ngành, nghề Nghệ thuật và Pháp luật, năm 

học 2024-2025. 
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- Các Khoa thực hiện tốt việc lựa chọn và đề xuất thành viên tham gia 

Ban chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của ngành, nghề do 

khoa quản lý. Thường xuyên theo dõi và đôn thức thực hiện đối với Ban chủ 

nhiệm xây dựng, sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình, phối hợp với Ban chủ 

nhiệm và các đơn vị trong trường trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo,… Liên 

hệ và đề xuất chuyên gia, thành viên tham gia hội thảo, tham gia các hội đồng 

xây dựng và nghiệm thu. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Các Ban chủ nhiệm khối ngành, nghề Nghệ thuật chưa thực sự đầu tư 

thời gian để nghiên cứu các văn bản pháp luật và các văn bản liên quan đến 

chương trình đào tạo. Do đó, hồ sơ và CTĐT gửi về Phòng Đào tạo chưa chuẩn 

xác, còn phải điều chỉnh, chỉnh lý lại nhiều lần. 

- Hồ sơ CTĐT đối với các ngành của Khoa Nghệ thuật thực hiện còn 

chậm tiến độ, có ngành chưa thật sự chú tâm và nghiêm túc nghiên cứu và điều 

chỉnh Lịch trình đào tạo các môn học chung các hệ 4 năm, 6 năm để có sự thống 

nhất giữa các ngành để tổ chức đào tạo phù hợp với điều kiện của Nhà trường. 

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định, nghiệm thu gửi về phòng Đào 

tạo vừa thiếu vừa chậm tiến độ. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Yêu cầu BCN khẩn trương rà soát lại hồ sơ để đảm bảo yêu cầu, chất 

lượng gửi về phòng Đào tạo theo đúng quy định (cả bản cứng và bản mềm). 

- Đề nghị các khoa tiếp tục nghiên cứu các văn bản liên quan để đảm bảo 

việc hiệu chỉnh chương trình trong vòng đời tiếp theo đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo Kết quả phát triển ngành, nghề đào năm học 2024 - 

2025 của Trường Cao đẳng Sơn La./. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo nhà trường (báo cáo); 

- Các đơn  vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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